
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,144.17 1.10% 1.10%
HNX 231.64 0.72% 0.72%
VN30 1,144.85 1.17% 1.17%
UPCOM 87.80 0.25% 0.25%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -235.78
Tổng GTGD (tỷ) 2,339.45 -87.62% -87.62%

INTRADAY VNINDEX 3/1/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,690 0.82% 0.82%
FUEMAV30 13,610 1.19% 1.19%
FUESSV30 13,930 0.51% 0.51%
FUESSV50 16,990 0.06% 0.06%
FUESSVFL 18,540 0.76% 0.76%
FUEVFVND 26,190 0.61% 0.61%
FUEVN100 15,350 0.52% 0.52%

VN30F2401 1,148 1.31%
VN30F2402 1,144 0.92%
VN30F2403 1,147 1.41%
VN30F2406 1,145 1.34%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,464.17 0.00% 0.00%
Shanghai 2,967.25 0.17% 0.17%
Hang Seng 16,646.41 -0.85% -0.85%
Kospi 2,607.31 -2.34% -2.34%
BSE Sensex 71,364.73 -0.73% -0.73%
STI (Singapore) 3,199.44 -0.94% -0.94%
SET (Thái Lan) 1429.29 -0.29% -0.29%
Dầu Brent ($/thùng) 75.46 -4.29% -4.29%
Vàng ($/ounce) 2,056.14 -0.99% -0.99%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.48% -312 -312
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 0
TPCP - 5 năm 1.92% 4 4

TPCP - 10 năm 2.23% 5 5

USD/VND 24,559 0.20% 0.20%

EUR/VND 27,404 0.10% 0.10%

CNY/VND 3,482 0.17% 0.17%

LỊCH SỰ KIỆN

Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Tiền mặt                                                         1,500 

Tiền mặt                                                         2,000 

Tiền mặt                                                             525 

Cổ phiếu 100:20

Tiền mặt                                                         1,500 

Tiền mặt                                                         1,000 

Cổ phiếu 2:1                                                       20,000 

Tiền mặt                                                             286 
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ETF & PHÁI SINH
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
3/1/2024

Thị trường châu Á hầu hết bị bán tháo trong phiên giao dịch hôm nay, trong đó tâm

điểm tập trung ở thị trường chứng khoán Hàn Quốc khi các cổ phiếu công nghệ cũng

bị suy yếu sau đợt trượt dốc của nhóm công nghệ ở phố Wall đêm qua.

Agribank tiếp tục điều chỉnh chính sách lãi suất đối với cho vay trung hạn, dài hạn 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho vay phục vụ nhu cầu đời sống với mức lãi 

suất cố định chỉ từ 7,0%/năm, thời gian áp dụng được nới rộng từ 12 tháng lên 24 

tháng.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên giao dịch bùng nổ vào gần cuối phiên với sự dẫn dắt của nhóm cổ 

phiếu ngân hàng và đầu tư công.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 84,500     1.20% 2.18% 2,506,220       2,126,038        
BID 43,800     1.86% 1.86% 2,594,337       2,319,199        
CTG 27,600     1.47% 2.79% 7,788,003       5,712,757        
TCB 32,600     1.56% 5.67% 11,819,499     7,427,127        
VPB 19,100     1.33% 3.24% 16,699,276     15,909,228      
MBB 19,150     1.59% 4.08% 31,670,847     23,122,172      
HDB 20,000     0.50% 3.63% 10,438,780     11,882,173      
TPB 17,450     0.87% 0.58% 17,033,817     14,077,883      
STB 28,500     2.70% 4.01% 39,895,055     32,313,391      
VIB 20,100     1.52% 4.69% 8,919,868       7,807,187        
ACB 25,000     2.25% 7.30% 21,327,186     16,006,966      
SHB 11,250     2.74% 4.65% 59,373,738     53,528,368      

SSB 23,300     -2.71% 2.87% 1,831,110       2,945,680        
GAS 76,000     0.53% 2.24% 1,396,200       9,453,155        
POW 11,400     1.33% 1.31% 12,940,111     1,368,384        
PLX 34,900     1.01% 1.26% 1,323,074       4,443,217        
VIC 44,150     0.34% 3.58% 4,122,207       11,508,411      
VHM 43,400     0.93% 0.00% 13,234,323     5,169,798        
VRE 23,250     0.65% 2.22% 6,132,026       3,413,314        
VNM 69,000     1.02% 2.84% 3,701,109       2,914,141        
MSN 68,900     0.73% 2.25% 3,297,837       1,273,621        
SAB 63,500     0.00% -1.76% 1,058,535       911,221            
BCM 61,500     -0.65% 0.63% 1,182,076       600,444            
BVH 39,800     0.51% 0.63% 961,635           600,444            
VJC 107,700  0.65% -0.19% 1,064,452       1,227,660        
FPT 96,300     0.42% -0.62% 2,683,968       2,392,541        
MWG 43,200     1.77% 0.82% 10,459,803     13,723,384      
GVR 21,600     3.10% 6.67% 7,954,351       8,210,959        
SSI 32,950     1.38% 0.46% 26,278,771     25,321,569      
HPG 27,800     1.28% 0.18% 32,665,743     34,690,062      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Gặp gỡ cổ đông, nhà đầu tư năm 2023.

VHM: Vinhomes thông tin về kế hoạch vận hành 'siêu' dự án 56.000 tỷ đồng tại 

Hải Phòng.

SAB: Sabeco sắp nhận hơn 9 tỷ đồng cổ tức từ Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

FPT: FPT Automotive vừa khai trương văn phòng tại Pune, Ấn Độ giúp gia tăng 

nguồn lực trên toàn cầu để đáp ứng nhanh nhu cầu chuyển dịch của ngành công 

nghiệp ô tô.

VIB: Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) mới đây đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản. Theo đó, ngân hàng đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng 

tiền mặt năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 6%.

Nội dung

Phó Thống đốc: Lãi suất cho vay đang ở mức thấp nhất 20 năm;

Argentina: Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 33 năm qua;

Bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt Bình Dương kết nối Tây Ninh;

Tình trạng dư thừa nguồn cung có nguy cơ đẩy giá dầu xuống thấp hơn trong năm nay.

Căng thẳng leo thang, ông lớn vận tải Maersk tạm dừng tuyến vận tải qua Biển Đỏ;

Tín dụng chảy mạnh vào nền kinh tế, riêng tháng 12 tăng thêm 500.000 tỷ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,144.17 1.10% 1.10%
HNX 231.64 0.72% 0.72%
VN30 1,144.85 1.17% 1.17%
UPCOM 87.80 0.25% 0.25%
Net Foreign buy (B) -235.78
Total trading value (B) 2,339.45 -87.62% -87.62%

INTRADAY VNINDEX 1/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,690 0.82% 0.82%
FUEMAV30 13,610 1.19% 1.19%
FUESSV30 13,930 0.51% 0.51%
FUESSV50 16,990 0.06% 0.06%
FUESSVFL 18,540 0.76% 0.76%
FUEVFVND 26,190 0.61% 0.61%
FUEVN100 15,350 0.52% 0.52%

VN30F2401 1,148.30 1.31%
VN30F2402 1,144.10 0.92%
VN30F2403 1,147.20 1.41%
VN30F2406 1,145.20 1.34%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,464.17 0.00% 0.00%
Shanghai Component 2,967.25 0.17% 0.17%
Hang Seng 16,646.41 -0.85% -0.85%
Kospi 2,607.31 -2.34% -2.34%
BSE Sensex 71,364.73 -0.73% -0.73%
STI (Singapore) 3,199.44 -0.94% -0.94%
SET (Thái Lan) 1,429.29 -0.29% -0.29%
Brent oil ($/barrel) 75.46 -4.29% -4.29%
Gold ($/ounce) 2,056.14 -0.99% -0.99%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.48% -312 -312
Deposit interest 12M 4.80% 0 0
5 year-Gov. Bond 1.92% 4 4

10 year-Gov. Bond 2.23% 5 5

USD/VND 24,559 0.20% 0.20%

EUR/VND 27,404 0.10% 0.10%

CNY/VND 3,482 0.17% 0.17%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

1/3/2024 Cash                                 1,500 

1/3/2024 Cash                                 2,000 

1/4/2024 Cash                                    525 

1/4/2024 Stock 100:20   

1/4/2024 Cash                                 1,500 

1/4/2024 Cash                                 1,000 

1/5/2024 Cash & Stock 2:1                              20,000 

1/8/2024 Cash                                    286 
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Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets were mostly sold off today, with the focus on the Korean stock

market when technology stocks also weakened after the slide of the technology

group in US market last night.

Agribank continues to adjust interest rate policies for medium-term and long-term 

loans to serve production, business activities, and daily needs with fixed interest 

rates from only 7.0%/year, the application period is extended from 12 months to 24 

months.

SCS 1/19/2024
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1/4/2024

PTB 1/26/2024

1/15/20241/5/2024

MARKET BRIEF
1/3/2024

The market had an explosive trading session near the end of the session with the 

lead of banking and public investment stocks.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 84,500     1.20% 2.18% 2,506,220       2,126,038        
BID 43,800     1.86% 1.86% 2,594,337       2,319,199        
CTG 27,600     1.47% 2.79% 7,788,003       5,712,757        
TCB 32,600     1.56% 5.67% 11,819,499     7,427,127        
VPB 19,100     1.33% 3.24% 16,699,276     15,909,228      
MBB 19,150     1.59% 4.08% 31,670,847     23,122,172      
HDB 20,000     0.50% 3.63% 10,438,780     11,882,173      
TPB 17,450     0.87% 0.58% 17,033,817     14,077,883      
STB 28,500     2.70% 4.01% 39,895,055     32,313,391      
VIB 20,100     1.52% 4.69% 8,919,868       7,807,187        
ACB 25,000     2.25% 7.30% 21,327,186     16,006,966      
SHB 11,250     2.74% 4.65% 59,373,738     53,528,368      
SSB 23,300     -2.71% 2.87% 1,831,110       2,945,680        
GAS 76,000     0.53% 2.24% 1,396,200       9,453,155        
POW 11,400     1.33% 1.31% 12,940,111     1,368,384        
PLX 34,900     1.01% 1.26% 1,323,074       4,443,217        
VIC 44,150     0.34% 3.58% 4,122,207       11,508,411      
VHM 43,400     0.93% 0.00% 13,234,323     5,169,798        
VRE 23,250     0.65% 2.22% 6,132,026       3,413,314        
VNM 69,000     1.02% 2.84% 3,701,109       2,914,141        
MSN 68,900     0.73% 2.25% 3,297,837       1,273,621        
SAB 63,500     0.00% -1.76% 1,058,535       911,221            
BCM 61,500     -0.65% 0.63% 1,182,076       600,444            
BVH 39,800     0.51% 0.63% 961,635           600,444            
VJC 107,700  0.65% -0.19% 1,064,452       1,227,660        
FPT 96,300     0.42% -0.62% 2,683,968       2,392,541        
MWG 43,200     1.77% 0.82% 10,459,803     13,723,384      
GVR 21,600     3.10% 6.67% 7,954,351       8,210,959        
SSI 32,950     1.38% 0.46% 26,278,771     25,321,569      
HPG 27,800     1.28% 0.18% 32,665,743     34,690,062      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Oversupply threatens to push oil prices lower this year.

Deputy Governor: Lending interest rates are at the lowest level in 20 years;

Credit flows strongly into the economy, increasing by VND500,000 billion in December;

Supplementing the planning of Binh Duong railway connecting Tay Ninh;

Tensions escalated, shipping giant Maersk temporarily stopped shipping routes through the Red Sea;

Argentina: Inflation rose to the highest level in 33 years;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: PV GAS successfully organized the Conference to Meet Shareholders and 

Investors in 2023.

VHM: Vinhomes informs about the plan to operate a 'super' project worth 

VND56,000 billion in Hai Phong.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco is about to receive more than VND9 billion in dividends from Saigon - 

Hanoi Beer.

FPT: FPT Automotive has just opened an office in Pune, India, helping to increase 

global resources to quickly respond to the shifting needs of the auto industry.

VIB: VIB Bank recently completed collecting written opinions from shareholders. 

Accordingly, the bank has approved a plan to advance cash dividends in 2023 for 

existing shareholders at a rate of 6%.
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